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VĂN BẢN MỚI 

1. Khuyến khích sử dụng hòa giải 
thương mại để giải quyết tranh chấp. 

2. Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại 
222,5 tỷ đồng cho dự án phòng, chống 
buôn bán động vật, thực vật hoang dã 
trái pháp luật. 

3. Kế hoạch đầu tư phát triển và sản 
xuất kinh doanh của Tổng công ty 
Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2016-
2020. 

4. Các trường trung cấp, cao đẳng 
được tuyển sinh nhiều lần trong năm. 

5. Giáo viên dạy nghề trình độ cao 
đẳng phải có thời gian giảng dạy ít 
nhát là 12 tháng. 

6. Nguyên tắc quản lý chi phí khảo sát 
xây dựng. 

7. Định mức giờ giảng của giáo viên 
từ 380 đến 450 giờ trong một năm 
học. 

 

CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT 

 Dự thảo Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội 
và Luật bảo hiểm y tế thuộc lĩnh vực y tế. 

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 
1. Quảng cáo trên các sản phẩm in được pháp luật quy định như thế nào? 

2. Xin cho biết các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo? 
3. Chính sách của Nhà nước đối với hoạt động quảng cáo được quy định như thế 
nào ? 

4. Việc quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các điều 
kiện nào? 

 

THÔNG TẤN XÃ VIỆT NAM 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP CÔNG TÁC                                  
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VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

 

1. KHUYẾN KHÍCH SỬ DỤNG HÒA 
GIẢI THƯƠNG MẠI ĐỂ GIẢI QUYẾT 
TRANH CHẤP  

 Nhà nước khuyến khích các bên 
tranh chấp sử dụng hòa giải thương 
mại để giải quyết tranh chấp trong 
lĩnh vực thương mại và các tranh chấp 
khác mà pháp luật quy định được giải 
quyết bằng hòa giải thương mại;  Việc 
giải quyết tranh chấp bằng thỏa thuận 
giúp các bên xảy ra tranh chấp đều có 
lợi, tránh tốn thời gian, công sức, tiền 
của của nhà nước.  

Nội dung này được quy định tại 
Nghị định số 22/2017/NĐ-CP ngày 
24/02/2017 của Chính phủ về hòa giải 
thương mại. Việc giải quyết tranh 
chấp bằng hòa giải thương mại phải 
đảm bảo nguyên tắc các bên tranh 
chấp tham gia hòa giải hoàn toàn tự 
nguyện và bình đẳng về quyền và 
nghĩa vụ. Các thông tin liên quan đến 
vụ việc hòa giải phải được giữ bí mật, 
trừ trường hợp các bên có thỏa thuận 
bằng văn bản hoặc pháp luật có quy 
định khác. Nếu xảy ra tranh chấp, các 
bên có thể thỏa thuận để giải quyết 
bằng hòa giải thương mại. Trước, sau 
hoặc bất kỳ thời điểm nào của quá 
trình giải quyết tranh chấp đều có thể 
quyết bằng hòa giải. 

 Các bên xảy ra tranh chấp có 
quyền lựa chọn hòa giải bằng quy tắc 
của tổ chức hòa giải thương mại hoặc 
tự thỏa thuận trình tự, thủ tục hòa 
giải. Trường hợp các bên không có 
thỏa thuận về trình tự, thủ tục hòa giải 
thì hòa giải viên thương mại tiến hành 

hòa giải theo trình tự, thủ tục mà hòa 
giải viên thấy phù hợp với tình hình 
thực tế, nguyện vọng của các bên và 
được các bên nhất trí hòa giải.  

Mỗi tranh chấp có thể do một 
hoặc nhiều hòa giải viên thương mại 
tiến hành theo thỏa thuận của các bên. 
Tại bất kỳ thời điểm nào trong quá 
trình hòa giải, hòa giải viên thương 
mại đều có quyền đưa ra đề xuất nhằm 
giải quyết tranh chấp. Địa điểm, thời 
gian hòa giải được thực hiện theo thỏa 
thuận của các bên hoặc theo lựa chọn 
của hòa giải viên thương mại trong 
trường hợp các bên không có thỏa 
thuận. 

 Nghị định có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 15/4/2017.  

 

2. HOA KỲ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN 
LẠI 222,5 TỶ ĐỒNG CHO DỰ ÁN 
PHÒNG, CHỐNG BUÔN BÁN ĐỘNG 
VẬT, THỰC VẬT HOANG DÃ TRÁI 
PHÁP LUẬT 

 Thủ tướng Chính phủ vừa ban 
hành Quyết định số 307/QĐ-TTg 
ngày 09/3/2017 về chủ trương đầu tư 
Dự án “Phòng, chống buôn bán trái 
pháp luật các loài động vật, thực vật 
hoang dã” do Cơ quan Phát triển quốc 
tế Hoa kỳ (USAID) viện trợ không 
hoàn lại với  mục tiêu: Nâng cao năng 
lực thực thi pháp luật, truy tố, xét xử 
tội phạm, củng cố công tác thực thi 
pháp luật, đào tạo về hệ thống pháp 
luật; từng bước hoàn thiện hệ thống 
văn bản quy phạm pháp luật về tội 
phạm động vật hoang dã phù hợp với 



Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật 
 

Bản tin Tóm tắt văn bản pháp luật mới      Số 09  ngày  13/3/2017  trang  3/10       

 

quy định pháp luật của các nước trong 
khu vực và quốc tế; tăng cường hợp 
tác liên ngành, liên vùng, liên quốc 
gia và hợp tác quốc tế nhằm chia sẻ 
thông tin, kiểm soát buôn bán trái 
pháp luật động vật, thực vật hoang dã; 
giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm từ 
động vật, thực vật hoang dã, thay đổi 
hành vi, ý thức của người sử dụng sản 
phẩm từ động vật hoang dã trong xã 
hội. 

 Dự án được thực hiện từ năm 
2017 - 2021 trên phạm vi cả nước, 
trong đó vốn ODA không hoàn lại của 
Chính phủ Hoa Kỳ (USAID) khoảng 
10 triệu USD, tương đương 222,5 tỷ 
đồng Việt Nam; nguồn vốn đối ứng 
trong nước là 11,125 tỷ đồng Việt 
Nam để chi cho các hoạt động của Dự 
án dựa trên thỏa thuận Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn và nhà 
tài trợ.  

Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn cân đối trong dự toán ngân 
sách hàng năm của Bộ theo quy định 
của pháp luật hiện hành. Nhà nước 
cấp phát 100% đối với phần vốn viện 
trợ nước ngoài trị giá 10 triệu USD. 

 

3. KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN 
VÀ SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA 
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT 
NAM GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 Nhằm xây dựng Tổng công ty 
Hàng hải Việt Nam mạnh hơn, hoạt 
động hiệu quả hơn trên cơ sở thực 
hiện tái cơ cấu, sử dụng hợp lý các 
nguồn lực, nâng cao năng lực quản trị 
doanh nghiệp, liên kết cao hơn về tài 
chính, công nghệ và thị trường, ngày 

27/02/2017 Thủ tướng Chính phủ ban 
hành Quyết định số 276/QĐ-TTg về 
việc phê duyệt chiến lược, kế hoạch 
đầu tư phát triển và kế hoạch sản xuất 
kinh doanh 05 năm giai đoạn 2016-
2020 của Tổng công ty Hàng hải Việt 
Nam. 

 Theo đó, mục tiêu sản xuất kinh 
doanh trong 5 năm (giai đoạn 2016 - 
2020): tổ chức quản lý khai thác và 
đầu tư phát triển các ngành nghề kinh 
doanh chủ yếu, gồm: vận tải biển, 
cảng biển và dịch vụ hàng hải đem lại 
hiệu quả, lợi nhuận cao; bảo toàn và 
phát triển vốn nhà nước; thu hẹp quy 
mô các lĩnh vực kinh doanh không 
hiệu quả; điều chỉnh phù hợp tỷ lệ vốn 
góp của Tổng công ty tại các doanh 
nghiệp thành viên, đa dạng hóa sở 
hữu; tập trung phát triển và khai thác 
hiệu quả các cảng biển do Tổng công 
ty hiện nắm giữ nằm ở những vị trí 
chiến lược và đóng vai trò quan trọng 
đối với việc phát triển kinh tế vùng tại 
ba khu vực Bắc, Trung, Nam và giữ 
vai trò huyết mạch trong tổng thể 
mạng lưới giao thông vận tải quốc 
gia…Trong đó chú trọng ưu tiên tập 
trung quản lý, khai thác và phát triển 
các cảng nước sâu, cảng trung chuyển 
quốc tế có tiềm lực để trở thành các 
cảng biển lớn tầm cỡ khu vực, đủ sức 
cạnh tranh với các trung tâm trung 
chuyển hàng hóa trong khu vực; xây 
dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng 
cơ sở hạ tầng logistics, bao gồm hệ 
thống cảng biển và các trung tâm phân 
phối hàng hóa, trung tâm logistics, 
cảng cạn từ Bắc tới Nam, kết nối với 
hệ thống đường bộ, đường sắt, đường 
biển trên cả nước cũng như tham gia 
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vào chuỗi dịch vụ logistics toàn cầu; 
phấn đấu trở thành nhà cung cấp các 
giải pháp tối ưu trong giao nhận, kho 
vận trên nền tảng cung ứng dịch vụ 
“door to door”, từng bước hình thành 

dịch vụ chuỗi cung ứng toàn cầu với 
chất lượng tốt nhất. 

 Quyết định có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 27/02/2017. 

 

VĂN BẢN CỦA CÁC BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

 
4. CÁC TRƯỜNG TRUNG CẤP, CAO 
ĐẲNG ĐƯỢC TUYỂN SINH NHIỀU 
LẦN TRONG NĂM 

 Đây là nội dung được quy định 
tại Thông tư số 05/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 02/3/2017 về quy 
chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu 
tuyển sinh trình độ trung cấp, cao 
đẳng. 

 Theo đó, các trường trung cấp, 
cao đẳng được thực hiện một hoặc 
nhiều lần trong năm. Việc tuyển sinh 
được thực hiện bằng hình thức xét 
tuyển; thi tuyển hoặc kết hợp giữa xét 
tuyển và thi tuyển. Căn cứ vào kế 
hoạch tuyển sinh của trường, thí sinh 
đăng ký dự tuyển (ĐKDT) vào ngành, 
nghề học của trường phù hợp với 
nguyện vọng, khả năng và điều kiện 
của mình; thí sinh có thể đăng ký dự 
tuyển vào một hoặc nhiều trường 
thông qua phiếu đăng ký tuyển sinh. 
Trường công bố phương thức tiếp 
nhận hồ sơ ĐKDT và phí tuyển sinh. 
thí sinh có thể nộp hồ sơ ĐKDT và 
phí tuyển sinh bằng hình thức trực 
tiếp, trực tuyến hoặc qua đường bưu 
điện. 

 Về đề thi và thời gian làm bài, 
Thông tư quy định: Nội dung đề thi 

tuyển sinh phải phù hợp với trình độ 
chung của thí sinh và đạt được yêu 
cầu phân loại trình độ học lực của thí 
sinh; phù hợp với thời gian làm bài 
quy định cho mỗi môn thi; đạt được 
yêu cầu về kiểm tra những kiến thức 
cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng 
thực hành của thí sinh trong phạm vi 
chương trình THPT (chủ yếu là 
chương trình lớp 12), phù hợp với quy 
định về điều chỉnh nội dung học tập 
bậc THPT, đảm bảo tính khoa học, 
chính xác, chặt chẽ, rõ ràng, không sai 
xót; riêng đối với các môn thi năng 
khiếu và các môn thi đặc thù khác sẽ 
thực hiện theo quy định tại Quy chế 
tuyển sinh của trường do Hiệu trưởng 
ban hành. 

 Điểm trúng tuyển vào các 
trường sẽ được Hiệu trưởng, Chủ tịch 
Hội đồng tuyển sinh của trường xem 
xét, quyết định dựa trên các phương 
án đã đề xuất. Các trường có thể xây 
dựng tiêu chuẩn trúng tuyển chung 
của trường hoặc theo từng ngành, 
nghề đào tạo. Các trường có thể hạ 
tiêu chuẩn tuyển chọn hoặc tuyển bổ 
sung bằng các lần tuyển sinh tiếp theo 
cho đến khi đủ chỉ tiêu và phải bảo 
đảm số thí sinh trúng tuyển nhập học 
không được vượt quá 10% so với chỉ 
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tiêu đã được xác định trong Giấy 
chứng nhận đăng ký hoạt động giáo 
dục nghề nghiệp. Tiêu chuẩn trúng 
tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển 
phải công bố công khai trên trang 
thông tin điện tử của trường hoặc các 
phương tiện thông tin đại chúng khác. 

 Thông tư có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 15/4/2017. 

 

5. GIÁO VIÊN DẠY NGHỀ TRÌNH ĐỘ 
CAO ĐẲNG PHẢI CÓ THỜI GIAN 
GIẢNG DẠY ÍT NHẤT LÀ 12 THÁNG 

 Ngày 10/3/2017, Bộ Lao động- 
Thương binh và Xã hội ban hành 
Thông tư số 08/2017/TT-BLĐTBXH 
quy định chuẩn về chuyên môn, 
nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp. 

 Theo đó, nhà giáo dạy trình độ 
cao đẳng, cần phải có bằng tốt nghiệp 
đại học chuyên ngành hoặc đại học sư 
phạm chuyên ngành trở lên, phù hơp 
với ngành, nghề giảng dạy; có trình độ 
ngoại ngữ Bậc 2 (A2); có thời gian 
tham gia giảng dạy ít nhất 12 tháng; 
có chứng chỉ sư phạm dạy nghề trình 
độ trung cấp, cao đẳng nghề hoặc 
chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư 
phạm cho giảng viên đại học, cao 
đẳng hoặc bằng tốt nghiệp đại học 
chuyên ngành sư phạm hoặc chứng 
chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy trình độ 
cao đẳng hoặc tương đương. Ngoài ra 
còn phải đáp ứng một số tiêu chuẩn 
khác như: trình độ tin học đạt chuẩn 
kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin 
cơ bản; thường xuyên dự giờ, trao đổi 
kinh nghiệm giảng dạy, giáo dục với 
đồng nghiệp, tham gia bồi dưỡng 

đồng nghiệp theo yêu cầu phát triển 
của phòng, khoa, tổ bộ môn; tham gia 
hội giảng các cấp; có kiến thức, kỹ 
năng cơ bản về nghiên cứu khoa học 
và công nghệ; chủ trì hoặc tham gia đề 
tài nghiên cứu khoa học từ cấp cơ sở 
trở lên. 

 Nhà giáo dạy trình độ trung 
cấp, cần phải có bằng tốt nghiệp đại 
học chuyên ngành hoặc đại học sư 
phạm chuyên ngành trở lên, phù hợp 
với ngành, nghề giảng dạy (nếu dạy lý 
thuyết); có một trong các chứng chỉ 
kỹ năng nghề phù hợp với ngành, 
nghề giảng dạy để dạy thực hành trình 
độ trung cấp như chứng chỉ kỹ năng 
nghề quốc gia bậc 2 hoặc chứng nhận 
bậc thợ 4/7, 3/6 hoặc chứng nhận 
nghệ nhân ưu tú, nghệ sĩ ưu tú, thầy 
thuốc ưu tú trở lên hoặc chứng chỉ kỹ 
năng thực hành nghề trình độ cao 
đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao 
đẳng nghề hoặc bằng tốt nghiệp cao 
đẳng hoặc tương đương (với nhà giáo 
dạy thực hành); có trình độ ngoại ngữ 
Bậc 2 (A2) theo quy định; có trình độ 
tin học đạt Chuẩn kỹ năng sử dụng 
công nghệ thông tin cơ bản theo quy 
định; sử dụng thành thạo phần mềm 
dạy học chuyên ngành để thiết kế bài 
giảng và phải có hiểu biết về thực tiễn 
nghề nghiệp của ngành, nghề được 
phân công giảng dạy. 

 Thông tư có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01/5/2017. 

  

6. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ CHI PHÍ 
KHẢO SÁT XÂY DỰNG 
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 Thông tư số 01/2017/TT-BXD 
ngày 06/02/2017 hướng dẫn xác định 
và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 

 Theo đó, quản lý chi phí khảo 
sát xây dựng gồm: quản lý dự toán chi 
phí khảo sát xây dựng, quản lý định 
mức dự toán khảo sát xây dựng và 
quản lý giá khảo sát xây dựng. Trong 
đó, chi phí khảo sát xây dựng được 
xác định phải phù hợp với nhiệm vụ 
khảo sát xây dựng theo quy định về 
quản lý chất lượng và bảo trì công 
trình xây dựng và phải được tính 
đúng, tính đủ cho từng dự án, công 
trình, phù hợp với các giai đoạn của 
quá trình đầu tư xây dựng, các bước 
thiết kế, loại công trình, cấp công 
trình và các quy định có liên quan. 
Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện 
trong việc đảm bảo chất lượng khảo 
sát xây dựng và quản lý chi phí khảo 
sát xây dựng. 

 Dự toán chi phí khảo sát xây 
dựng bao gồm: chi phí trực tiếp, chi 
phí chung, thu nhập chịu thuế tính 
trước, chi phí khác phục vụ công tác 
khảo sát, thuế giá trị gia tăng và chi 
phí dự phòng. Tùy theo yêu cầu kỹ 
thuật, điều kiện cụ thể để thực hiện 
các công tác khảo sát xây dựng của 
từng công trình, dự án, dự toán chi phí 
khảo sát xây dựng được xác định theo 
khối lượng và đơn giá khảo sát xây 
dựng hoặc theo khối lượng hao phí vật 
liệu, nhiên liệu; nhân công; máy và 
thiết bị khảo sát và bảng giá tương 
ứng. 

 Chủ đầu tư, người đứng đầu cơ 
quan được giao chuẩn bị dự án có 
trách nhiệm tổ chức thẩm định, phê 

duyệt dự toán chi phí khảo sát xây 
dựng cùng với nhiệm vụ khảo sát 
xây dựng và tổ chức xác định dự toán 
khảo sát xây dựng trên cơ sở phương 
pháp xác định giá khảo sát xây dựng, 
hướng dẫn của UBND cấp tỉnh, yêu 
cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp 
thi công cụ thể của công trình. Chủ 
đầu tư được thuê tổ chức, cá nhân đủ 
điều kiện năng lực để lập, thẩm tra 
nhiệm vụ, đơn giá, dự toán khảo sát 
xây dựng. Chi phí thẩm tra được xác 
định bằng cách lập dự toán.  

 Thông tư có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01/4/2017. 

 
7. ĐỊNH MỨC GIỜ GIẢNG CỦA GIÁO 
VIÊN TỪ 380 ĐẾN 450 GIỜ TRONG 
MỘT NĂM HỌC 
 Định mức giờ giảng của giáo 
viên trong một năm học từ 380 đến 
450 giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy 
trình độ cao đẳng; từ 430 đến 510 giờ 
chuẩn đối với nhà giáo dạy trình độ 
trung cấp. Hiệu trưởng/Giám đốc căn 
cứ vào tình hình thực tế của cơ sở giáo 
dục nghề nghiệp, đặc điểm của từng 
mô-đun, môn học, trình độ của nhà 
giáo để quyết định định mức giờ giảng 
cho phù hợp trong năm học. 

Đây là nội dung được Bộ Lao 
động-Thương binh và Xã hội quy định 
tại Thông tư số 07/2017/TT-
BLĐTBXH ngày 10/3/2017 về chế độ 
làm việc của nhà giáo giáo dục nghề 
nghiệp. 
 Đối với nhà giáo dạy các môn 
học chung, định mức giờ giảng trong 
một năm học là 450 giờ chuẩn đối với 
nhà giáo dạy trình độ cao đẳng; 510 
giờ chuẩn đối với nhà giáo dạy trình 
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độ trung cấp. Đối với nhà giáo tham 
gia giảng dạy nhiều cấp trình độ trong 
một năm học, định mức giờ giảng 
được áp dụng theo định mức giờ giảng 
ở cấp trình độ cao nhất. Riêng định 
mức giờ giảng đối với nhà giáo thuộc 
khoa sư phạm trong cơ sở giáo dục 
nghề nghiệp được tính như định mức 
giờ giảng của nhà giáo dạy trình độ 
cao đẳng. 

Ngoài nội dung trên, Thông tư 
cũng quy định thời gian làm việc của 
nhà giáo dạy trình độ cao đẳng, trung 
cấp là 44 tuần/năm học (theo chế độ 
tuần làm việc 40 giờ). Thời gian nghỉ 
hằng năm của nhà giáo là 08 tuần, của 
viên chức quản lý có tham gia giảng 
dạy là 06 tuần, bao gồm cả nghỉ hè, 
nghỉ Tết, nghỉ các ngày lễ. 
 Thông tư có hiệu lực thi hành 
kể từ ngày 01/7/2017. 

 

  DỰ THẢO THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU 
CỦA LUẬT BẢO HIỂU XÃ HỘI VÀ LUẬT BẢO HIỂM Y TẾ THUỘC 

LĨNH VỰC Y TẾ 

 

 Bộ Y tế hiện đang tổ chức lấy ý 
kiến các tổ chức, cá nhân trong và 
ngoài nước dự thảo Thông tư quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật 
bảo hiểm xã hội và Luật bảo hiểm y tế 
thuộc lĩnh vực y tế. 

 Theo đó, các loại bệnh được 
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần 
bao gồm: những bệnh nguy hiểm đến 
tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ 
gan cổ chướng, phong, lao nặng, 
nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn 
AIDS và những bệnh khác theo quy 
định của Bộ Y tế; các bệnh mà có mức 
suy giảm khả năng lao động từ 81% 
trở lên và không có khả năng hồi 
phục. 

 Để xác định người bị bệnh được 
hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần 
phải có tóm tắt hồ sơ bệnh án do cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh tại các cơ 
sở khám bệnh, chữa bệnh do bệnh 
viện đa khoa tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương; bệnh viện đa khoa 
hạng I, hạng II thuộc các Bộ, Ngành, 
hoặc trực thuộc đơn vị thuộc các Bộ, 
Ngành; bệnh viện Nhi, Bệnh viện Sản 
- Nhi tỉnh, thành phố trực thuộc trung 
ương; bệnh viện đa khoa tư 
nhân tương đương hạng I, tương 
đương hạng II; phòng khám thuộc 
Ban bảo vệ chăm sóc sức khoẻ cán bộ 
tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương 
đối với những bệnh nguy hiểm đến 
tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ 
gan cổ chướng, phong, lao nặng, 
nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn 
AIDS và những bệnh khác theo quy 
định của Bộ Y tế. Đối với các bệnh có 
mức suy giảm khả năng lao động từ 
81% trở lên và không có khả năng hồi 
phục sẽ phải có Biên bản giám định y 
khoa theo quy định. 

 Bên cạnh các nội dung trên, dự 
thảo còn quy định các thủ tục khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm  y tế, như: 
người tham gia bảo hiểm y tế khi đến 
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khám bệnh, chữa bệnh phải cung cấp 
số thẻ bảo hiểm y tế hoặc xuất trình 
thẻ bảo hiểm y tế có ảnh; trường hợp 
thẻ bảo hiểm y tế chưa có ảnh thì phải 
cung cấp số định danh cá nhân hoặc 
xuất trình một trong các loại giấy tờ 
sau: Thẻ căn cước công dân còn giá 
trị hiệu lực; Chứng minh nhân dân 
còn giá trị hiệu lực (bao gồm cả 
chứng minh quân đội); Hộ chiếu còn 
giá trị hiệu lực; Thẻ học sinh, sinh 
viên, học viên còn giá trị hiệu lực (đối 
với học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi 
làm chứng minh minh nhân dân); Các 
giấy tờ có ảnh khác do cơ quan quản 
lý nhà nước hoặc cơ quan nơi người 
đó đang công tác, làm việc cấp hoặc 
xác nhận. 

 Trường hợp người bệnh không 
mang theo thẻ bảo hiểm y tế tại thời 
điểm làm thủ tục khám bệnh, chữa 
bệnh thì có trách nhiệm cung cấp với 
cơ sở khám bệnh, chữa bệnh các giấy 
tờ sau: Số của thẻ bảo hiểm y tế; một 
trong các loại giấy tờ: Thẻ căn cước 
công dân còn giá trị hiệu lực; Chứng 

minh nhân dâncòn giá trị hiệu lực 
(bao gồm cả chứng minh quân đội); 
Hộ chiếu còn giá trị hiệu lực; Thẻ học 
sinh, sinh viên, học viêncòn giá trị 
hiệu lực (đối với học sinh, sinh viên 
chưa đủ tuổi làm chứng minh minh 
nhân dân); Các giấy tờ có ảnh khác 
do cơ quan quản lý nhà nước hoặc cơ 
quan nơi người đó đang công tác, làm 
việc cấp hoặc xác nhận. 

 Cơ sở y tế, tổ chức Bảo hiểm xã 
hội không được quy định thêm thủ tục 
hành chính trong khám bệnh, chữa 
bệnh bảo hiểm y tế, ngoài các thủ tục 
đã được quy định và không được tạm 
giữ thẻ bảo hiểm y tế của người bệnh. 
Trường hợp cơ sở y tế, tổ chức Bảo 
hiểm xã hội cần sao chụp thẻ bảo 
hiểm y tế, giấy chuyển viện, các giấy 
tờ liên quan đến khám bệnh, chữa 
bệnh của người bệnh để phục vụ cho 
công tác quản lý thì phải tự sao chụp, 
không được yêu cầu người bệnh sao 
chụp hoặc chi trả cho khoản chi phí 
này.

 

GIẢI ĐÁP PHÁP LUẬT 

 
1. Hỏi: Quảng cáo trên các sản phẩm 
in được pháp luật quy định như thế 
nào? 

*Trả lời: Theo quy định tại Luật 
Quảng cáo số 16/2012/QH13, quảng 
cáo trên các sản phẩm in được quy 
định như sau: 
1. Đối với các loại sách và tài liệu 
dưới dạng sách, chỉ được quảng cáo 
về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản trên 

bìa hai, ba và bốn, trừ sách chuyên về 
quảng cáo. 
2. Đối với tài liệu không kinh doanh, 
chỉ được quảng cáo về tác giả, tác 
phẩm, nhà xuấ bản hoặc biểu trưng, 
lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ và hoạt động của tổ 
chức, cá nhân được phép xuất bản tài 
liệu đó. 
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3. Đối với tranh, ảnh, áp-phích, ca-ta-
lô, tờ rơi, tờ gấp có nội dung cổ động, 
tuyên truyền về chính trị, kinh tế, văn 
hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, văn 
học, nghệ thuật, được quảng cáo 
không quá 20% diện tích từng sản 
phẩm. Biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu 
hàng hóa của người quảng cáo phải 
đặt ở phía dưới cùng của sản phẩm in. 
4. Không được quảng cáo trên các sản 
phẩm in là tiền hoặc giấy tờ có giá, 
văn bằng chứng chỉ và văn bản quản 
lý nhà nước. 

5. Quảng cáo trên tranh, ảnh, áp-
phích, tờ rơi, tờ gấp và các sản phẩm 
in không thuộc trường hợp quy định 
tại khoản 3 và khoản 4 Điều này phải 
ghi rõ họ tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân 
kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc 
người quảng cáo, số lượng in, nơi in. 

 
2. Hỏi: Xin cho biết các sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo? 

*Trả lời: Điều 7, Luật Quảng cáo số 
16/2012/QH13 quy định sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ cấm quảng cáo 
gồm: 
1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh 
theo quy định của pháp luật. 
2. Thuốc lá. 
3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở 
lên. 
4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng 
cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm 
dinh dưỡng bổ sung cho trẻ dưới 06 
tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân 
tạo. 
5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn 
nhưng được cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử 

dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của 
thầy thuốc. 
6. Các loại sản phẩm, hàng hóa có tính 
chất kích dục. 
7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí 
thể thao và các loại sản phẩm, hàng 
hóa có tích chất kích động bạo lực. 

8. Các sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ 
cấm quảng cáo khác do Chính phủ 
quy định có phát sinh trên thực tế. 

 
3. Hỏi: Chính sách của Nhà nước đối 
với hoạt động quảng cáo được quy 
định như thế nào ? 

* Trả lời: Điều 3, Luật Quảng cáo số 
16/2012/QH13 quy định chính sách 
của Nhà nước đối với hoạt động 
quảng cáo như sau: 

1. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân trong hoạt động 
quảng cáo. 

2. Tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân 
phát triển các loại hình quảng cáo, 
nâng cao chất lượng quảng cáo. 

3. Khuyến khích tổ chức, cá nhân 
nghiên cứu, ứng dụng khoa học và 
công nghệ hiện đại vào việc thiết kế, 
xây dựng sản phẩm quảng cáo, đầu tư 
có hiệu quả vào quảng cáo. 

4. Tạo điều kiện và khuyến khích phát 
triển nguồn nhân lực cho hoạt động 
quảng cáo, ưu tiên đầu tư vào đào tạo, 
bồi dưỡng chuyên môn cho cán bộ, 
công chức thực hiện quản lý nhà nước 
về hoạt động quảng cáo. 

5. Mở rộng hợp tác quốc tế về hoạt 
động quảng cáo. 
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4. Hỏi: Việc quảng cáo cho sản phẩm, 
hàng hóa, dịch vụ đặc biệt phải đảm 
bảo các điều kiện nào? 

* Trả lời: Điều 20, Khoản 4 Luật 
Quảng cáo số 16/2012/QH13 quy định 
quảng cáo cho sản phẩm, hàng hóa, 
dịch vụ đặc biệt phải đảm bảo các 
điều kiện sau đây: 

a) Quảng cáo thuốc được phép quảng 
cáo theo quy định của pháp luật về y 
tế; phải có giấy phép lưu hành tại Việt 
Nam đang còn hiệu lực và tờ hướng 
dẫn sử dụng do Bộ Y tế phê duyệt; 

b) Quảng cáo mỹ phẩm phải có phiếu 
công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy 
định của pháp luật về y tế; 

c) Quảng cáo hóa chất, chế phẩm diệt 
côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh 
vực gia dụng và y tế phải có giấy 
chứng nhận đăng ký lưu hành do Bộ 
Y tế cấp; 

d) Quảng cáo sữa và sản phẩm dinh 
dưỡng dùng cho trẻ nhỏ không thuộc 
quy định tại khoản 4 Điều 7 của Luật 
này phải có giấy chứng nhận tiêu 
chuẩn, giấy chứng nhận vệ sinh an 
toàn thực phẩm đối với sản phẩm dinh 
dưỡng sản xuất trong nước; đối với 
sản phẩm dinh dưỡng nhập khẩu thì 
phải có giấy chứng nhận chất lượng 
sản phẩm của cơ quan có thẩm quyền 
của nước sản xuất và giấy phép lưu 
hành; 

đ) Quảng cáo thực phẩm, phụ gia thực 
phẩm phải có giấy chứng nhận đăng 
ký chất lượng vệ sinh an toàn đối với 
thực phẩm, phụ gia thực phẩm thuộc 
danh mục phải đăng ký chất lượng vệ 

an sinh an toàn thực phẩm hoặc giấy 
tiếp nhận hồ sơ công bố tiêu chuẩn 
của cơ quan nhà nước có thẩm quyền 
đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm 
thuộc danh mục phải công bố tiêu 
chuẩn; 

e) Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh phải có giấy chứng nhận đủ 
tiêu chuẩn hành nghề do ngành y tế 
cấp theo quy định của pháo luật; 

g) Quảng cáo trang thiết bị y tế phải 
có giấy phép lưu hành đối với thiết bị 
y tế sản xuất trong nước hoặc giấy 
phép nhập khẩu đối với thiết bị y tế 
nhập khẩu; 

h) Quảng cáo thuốc bảo vệ thực vật, 
nguyên liệu thuốc bảo vệ thực vật, vật 
tư bảo vệ thực vật phải có giấy chứng 
nhận đăng ký thuốc bảo vệ thực vật. 
Quảng cáo sinh vật có ích dùng trong 
bảo vệ thực vật phải có giấy phép 
kiểm dịch thực vật do Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn cấp; 

i) Quảng cáo thuốc thú y, vật tư thú y 
phải có giấy phép lưu hành sản phẩm 
và bản tóm tắt đặc tính của sản phẩm; 

k) Quảng cáo phân bón, chế phẩm 
sinh học phục vụ trồng trọt, thức ăn 
chăn nuôi, chế phẩm dinh học phục vụ 
chăn nuôi phải có giấy chứng nhận 
chất lượng sản phẩm hoặc văn bản tự 
công bố chất lượng sản phẩm. 

Chính phủ quy định điều kiện quảng 
cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch 
vụ đặc biệt khác khi có phát sinh trên 
thực tế./. 

 
 


